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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
VĂN PHÒNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/05/2021 đến ngày 31/5/2021

	TT

	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	13/CT-TTg
	23/5/2021
	Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	1. 
	Chính phủ
	53/2021/NĐ-CP
	21/5/2021
	Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022
	21/5/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	35/2021/TT-BTC
	19/5/2021
	Thông tư quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030
	05/7/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	5386/BTC-NSNN
	25/5/2021
	V/v hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	779/QĐ-TTg
	26/5/2021
	Quyết định Thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	36/2021/TT-BTC
	26/5/2021
	Hướng dẫn nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP; 32/2018/NĐ-CP; 121/2020/NĐ-CP và 140/2020/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
	10/7/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	37/2021/TT-BTC
	27/5/2021
	Bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp
	11/7/2021
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2737/BTNMT-ĐCKS
	21/5/2021
	Khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo các quy định của Nghị định số 51/2021/NĐ-CP
	
	

	1. 
	Hà Nội
	2743/BTNMT-TCMT
	21/5/2021
	Tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19
	
	

	1. 
	Chính phủ
	54/2021/NĐ-CP
	21/5/2021
	Nghị định quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
	21/5/2021
	

	1. 
	 Chính phủ
	55/2021/NĐ-CP
	24/5/2021
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
	10/7/2021
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	2931/BCT-TTTN
	25/5/2021
	Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển, lưu thông quả vải và các nông sản khác của tỉnh Bắc Giang
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2854/BTNMT-TCMT
	26/5/2021
	Bổ sung danh sách cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế
	
	

	1. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	1486/LĐTBXH-TCGDNN
	24/5/2021
	V/v tăng cường sự phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh các trình độ giáo dục nghề nghiệp năm 2021
	
	

	1. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	1517/LĐTBXH-QHLÐTL
	25/5/2021
	V/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng  mức lương tối thiểu vùng
	
	

	1. 
	Chính phủ Chính phủ
	773/QĐ-TTg
	25/5/2021
	Quyết định thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	3471/VPCP-KGVX
	26/5/2021
	V/v tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	14/2021/TT-BGDĐT
	20/5/2021
	
	
	

	1. 
	Chính phủ Chính phủ
	782/QĐ-TTg
	27/5/2021
	Quyết định Phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
	
	

	1. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	1557/LĐTBXH-TCGDNN
	28/5/2021
	Vv đánh giá, đề xuất sửa đổi ngành, nghề trọng điểm, trưởng được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	3611/VPCP-KGVX
	31/5/2021
	V/v kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và đánh giá sự phù hợp.
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	3366/VPCP-KTTH
	21/5/2021
	V/v tổng kết thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	3362/VPCP-KTTH
	21/5/2021
	Kết quả thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	3379/VPCP-TH
	22/5/2021
	Xây dựng báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021
	
	

	1. 
	Chính phủ Chính phủ
	772/QĐ-TTg
	25/5/2021
	Quyết định kiện toàn Hội đồng Thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	1. 
	Chính phủ Chính phủ
	771/QĐ-TTg
	25/5/2021
	Quyết định ban hành quy định về lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của cả nước từng vùng, từng ngành, từng địa phương
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	3478/VPCP-TH
	26/5/2021
	V/v thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của CP về việc gửi báo cáo, tài liệu phục vụ các cuộc họp CP, TTgCP
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	3567/VPCP-TH
	29/5/2021
	V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 161/2021/QH14 của Quốc hội
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1800/BTTTT-PTTH&TTĐT
	28/5/2021
	V/v tăng cường công tác quản lý, xử lý thông tin vi phạm trên MXH
	
	

	1. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	572/QĐ-LĐTBXH
	21/5/2021
	V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	117/TB-VPCP
	20/5/2021
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia  tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (chiều ngày 19/5/2021)
	
	

	1. 
	Bộ Nội vụ
	2322/BNV-CQĐP
	21/5/2021
	V/v tiếp tục bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	4150/BYT-MT
	21/5/2021
	Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	764/QĐ-TTg
	21/5/2021
	Quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	680/CĐ-TTg
	24/5/2021
	Công điện của Thủ tướng Chính phủ về an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	4261/BYT-DP
	25/5/2021
	Mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid - 19
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	683/TTg-KGVX
	2505/2021
	V/v kéo dài thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định số 1984/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	121/TB-VPCP
	25/5/2021
	Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19  (chiều 24/5/2021)
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	758/BC-BYT
	27/5/2021
	Báo cáo Tình hình dịch Covid-19 và kết quả các biện pháp triển khai về công tác phòng, chống dịch ngày 26/5/2021
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	757/BC-BYT
	27/5/2021
	Báo cáo Tình hình dịch Covid-19 và kết quả các biện pháp triển khai về công tác phòng, chống dịch ngày 25/5/2021
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	137/TB-VPCP
	30/5/2021
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch COVID-19
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	2931/BCT-TTTN
	25/5/2021
	Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển, lưu thông quả vải và các nông sản khác của tỉnh Bắc Giang
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	2926/BCT-XNK
	25/5/2021
	Xác định nông sản qua biên giới
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	3491/VPCP-NN
	26/5/2021
	V/v đề nghị hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Bắc Giang
	
	

	1. 
	Bộ Tư pháp
	1584/BTP-HTQT
	24/5/2021
	V/v Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 113/2014/NĐ-CP về hợp tác quốc tế về pháp luật
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3194/BNN-PCTT
	28/5/2021
	V/v xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021-2025
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	3517/VPCP-TH
	27/5/2021
	Về việc triển khai ngay kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	15/CT-TTg
	31/5/2021
	Chỉ thị về việc tổng kết thi hành pháp luật về Phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2021
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	08/CT-BCT
	25/5/2021
	Về việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	684/TTg-KGVX
	27/5/2021
	Triển khai Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2021
	
	







